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	DỰ THẢO


QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ TRỌNG TÀI VIÊN, TRUNG TÂM TRỌNG TÀI VÀ ĐỊNH HƯỚNG MỘT HOẶC MỘT SỐ TRUNG TÂM TRỌNG TÀI ĐIỂM CÓ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH QUỐC TẾ 
GIAI ĐOẠN 2018-2023 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật trọng tài thương mại ngày 7 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7 tháng 1 năm 2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 5/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể giải quyết tranh chấp giữa Chính phủ Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ trọng tài viên, Trung tâm trọng tài và định hướng một hoặc một số Trung tâm trọng tài điểm có khả năng cạnh tranh quốc tế giai đoạn 2018 – 2023” với những nội dung sau đây:
I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO
Việc xây dựng Đề án dựa trên các quan điểm chỉ đạo sau đây:

1. Thể chế hóa Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về khuyến khích việc giải quyết một số tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải, trọng tài; tòa án hỗ trợ bằng quyết định công nhận việc giải quyết đó.

2. Đảm bảo phù hợp với quy định của Hiến pháp, các luật, bộ luật có liên quan; thống nhất, đồng bộ với các văn bản pháp luật.

3. Nâng cao chất lượng và hỗ trợ phát triên phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, thúc đẩy nhu cầu sử dụng dịch vụ trọng tài trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại nhằm giảm tải công tác xét xử của Tòa án qua đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hội nhập quốc tế.
4. Tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế về trọng tài thương mại, áp dụng phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
Đưa ra những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ trọng tài viên, Trung tâm trọng tài trong việc giải quyết tranh chấp thương mại đặc biệt là các tranh chấp có yếu tố nước ngoài phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam và thông lệ quốc tế về trọng tài thương mại; nâng cao chất lượng hoạt động trọng tài,  hỗ trợ phát triển một số Trung tâm trọng tài điểm có khả năng cạnh tranh với các Trung tâm trọng tài quốc tế và khu vực; nâng cao nhu cầu sử dụng dịch vụ trọng tài trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại góp phần giảm tải công tác xét xử của Tòa án, rút ngắn thời gian giải quyết tranh chấp thương mại, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Về thể chế

Hoàn thiện thể chế về pháp luật thương mại, trọng tài thương mại và hệ thống pháp luật hỗ trợ hoạt động của trọng tài thương mại, nhằm đảm bảo cơ chế giải quyết tranh chấp bằng trọng tài có hiệu quả, đảm bảo các phán quyết trọng tài đã có hiệu lực pháp lý được thi hành trên thực tế, hạn chế việc hủy phán quyết trọng tài thiếu cơ sở pháp lý; xây dựng, ban hành cơ chế tăng cường sự kiểm tra, giám sát việc triển khai thi hành quy định pháp luật trọng tài thương mại, đặc biệt là giám sát việc hủy phán quyết trọng tài; giám sát việc công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.
b) Về trọng tài viên

- Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giải quyết tranh chấp, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ trọng tài viên, đặc biệt là trong các lĩnh vực chuyên sâu như đầu tư, thương mại quốc tế, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm. 
- Nghiên cứu, triển khai việc thành lập Hiệp hội trọng tài thương mại toàn quốc nhằm hỗ trợ việc phát triển hoạt động trọng tài nói chung và phát triển đội ngũ trọng tài viên nói riêng. 
- Nghiên cứu xây dựng, ban hành và triển khai Bộ quy tắc đạo đức mẫu về nghề nghiệp trọng tài viên. 

c) Về Trung tâm trọng tài
- Nâng cao tính chuyên nghiệp, hội nhập quốc tế của Trung tâm trọng tài, các Trung tâm trọng tài chú trọng xây dựng đội ngũ trọng tài viên có chất lượng, chuyên nghiệp, có trình độ ngoại ngữ phù hợp đáp ứng yêu cầu giải quyết tranh chấp trong bối cảnh phát triển kinh tế- xã hội và hội nhập quốc tế. 


- Các trung tâm trọng tài thương mại xây dựng quy tắc tố tụng phù hợp với Luật Trọng tài thương mại, Quy tắc  trọng tài UNCITRAL và thực tiễn của Việt Nam trong hoạt động trọng tài thương mại.



- Tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ cho hoạt động trọng tài thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết tranh chấp ngày càng tăng và yêu cầu hội nhập quốc tế.

- Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đội ngũ trọng tài viên quốc tế, luật sư nước ngoài,  chuyên gia, luật sư trong nước giỏi về chuyên môn, thành thạo ngoại ngữ tham gia giải quyết tranh chấp trọng tài nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, nâng cao tính cạnh tranh của Trung tâm trọng tài trong nước với các Trung tâm trọng tài quốc tế và khu vực. 

- Tăng cường cơ chế hợp tác giữa các Trung tâm trọng tài thương mại với các tổ chức trọng tài quốc tế và khu vực nhằm học hỏi kinh nghiệm cũng như nhận được sự hỗ trợ cần thiết để tăng cường năng lực cho tổ chức và hoạt động của mình.

        
- Tăng cường quảng bá hình ảnh và hoạt động của trọng tài Việt Nam trên các diễn đàn trong nước và quốc tế, khuyến khích các nhà đầu tư trong nước và quốc tế sử dụng các Trung tâm trọng tài trong nước để giải quyết các tranh chấp của mình.

- Nâng cao năng lực quản lý, điều hành, quản trị doanh nghiệp của các Trung tâm trọng tài, đảm bảo tính hiệu quả, chuyên nghiệp hóa  trong hoạt động của Trung tâm trọng tài. 

- Lựa chọn, hỗ trợ từ 1 đến 2 Trung tâm trọng tài giải quyết nhiều vụ việc thương mại, có đội ngũ trọng tài viên chuyên nghiệp, có uy tín, kinh nghiệm trong việc giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, thông thạo ngoại ngữ để làm Trung tâm trọng tài điểm có khả năng cạnh tranh trong khu vực và trên thế giới.

d) Về hoạt động trọng tài thương mại







- Thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm khuyến khích nhu cầu sử dụng dịch vụ trọng tài trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại trong nước và quốc tế. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến Luật trọng tài thương mại bằng các hình thức nhằm nâng cao nhận thức của cá nhân, cơ quan, tổ chức, đặc biệt là tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án các cấp và cộng đồng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư tại Việt Nam về vai trò, tính hiệu quả của trọng tài trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh trong việc tiếp cận dịch vụ trọng tài thông qua các diễn đàn như hội thảo, tọa đàm, tuyên truyền, phổ biến, quảng bá hoạt động trọng tài trên các báo, đài, website của các cơ quan, tổ chức liên quan. 
-  Xây dựng giáo trình, bộ môn riêng về giải quyết tranh chấp thay thế ngoài Tòa án trong đó có giải quyết trạnh chấp bằng trọng tài thương mại tại các trường đại học giảng dạy về ngành luật và kinh tế, quản trị kinh doanh, thương mại, các trường đào tạo nghề luật sư, thẩm phán, ...nhằm cung cấp kiến thức về phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại cho sinh viên và các đối tượng có liên quan. 
- Nâng cao chất lượng hoạt động trọng tài thương mại nhằm tạo lòng tin cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong nước và nước ngoài; nâng cao chất lượng hỗ trợ của Tòa án đối với trọng tài theo quy định của Luật trọng tài thương mại; nâng cao chất lượng phán quyết trọng tài, đảm bảo thi hành phán quyết trọng tài trên thực tế, hạn chế lạm dụng hủy phán quyết trọng tài thiếu cơ sở pháp lý.

-  Khuyến khích Trung tâm trọng tài công bố một phần hoặc đầy đủ phán quyết trọng tài, xây dựng phán quyết trọng tài mẫu; công bố quyết định của Tòa án về hủy hay không hủy phán quyết trọng tài để tạo điều kiện cho các trọng tài viên có cơ hội nghiên cứu, tham khảo và vận dụng trong quá trình giải quyết tranh chấp. 
đ) Quản lý nhà nước về trọng tài thương mại

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trọng tài thương mại, có cơ chế ưu đãi về thuế đối với các Trung tâm trọng tài; củng cố cơ sở vật chất, kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư pháp ở Trung ương và địa phương thực hiện công tác quản lý nhà nước về trọng tài thương mại; tăng cường áp dụng tin học hóa trong công tác quản lý tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trọng tài của các Trung tâm trọng tài; vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp của các trọng tài viên.

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Hoàn thiện thể chế liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại
a) Hoàn thiện pháp luật về thương mại theo hướng mở rộng thẩm quyền giải quyết tranh chấp của trọng tài thương mại: mở rộng khái niệm hoạt động thương mại trong Luật thương mại, phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn hoạt động thương mại tại Việt Nam
Cơ quan chủ trì: Bộ Công thương 

Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, các cơ quan, tổ chức liên quan.
Thời gian hoàn thành: Năm 2022
b) Nghiên cứu sửa đổi pháp luật về đất đai và pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản theo hướng mở rộng phạm vi giải quyết tranh chấp của trọng tài thương mại đối với các tranh chấp phát sinh từ hoạt động kinh doanh bất động sản 
Cơ quan chủ trì: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam các cơ quan, tổ chức liên quan

Thời gian hoàn thành: Năm 2022

c) Hoàn thiện văn bản về thuế, theo hướng miễn thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp cho các Trung tâm trọng tài, miễn thuế thu nhập cá nhân cho trọng tài viên Việt Nam và trọng tài viên nước ngoài đối với khoản thù lao trọng tài viên nhận được khi tham gia giải quyết tranh chấp bằng trọng tài
Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính

Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, các Trung tâm trọng tài, các cơ quan, tổ chức liên quan
Thời gian hoàn thành: Năm 2022
d) Xây dựng văn bản hướng dẫn tòa án nhân dân các cấp về việc tòa án  thực hiện các biện pháp hỗ trợ trọng tài theo quy định của Luật trọng tài thương mại (ví dụ: chỉ định, thay đổi trọng tài viên đối với trọng tài vụ việc; xem xét thỏa thuận trọng tài, thẩm quyền giải quyết tranh chấp của Hội đồng trọng tài; triệu tập người làm chứng, thu thập chứng cứ; áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; giải quyết yêu cầu hủy phán quyết của trọng tài, đăng ký trọng tài vụ việc); tiếp nhận, giải quyết các vụ việc về công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam phù hợp với Công ước New York 1958 và Bộ luật tố tụng dân sự 2015, đảm bảo khả năng thi hành của phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
Chủ trì: Tòa án nhân dân tối cao

Phối hợp: Bộ Tư pháp, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Thời gian hoàn thành: Năm 2022
e) Sửa đổi Luật Tương trợ tư pháp theo hướng mở rộng phạm vi tương trợ tư pháp về dân sự, thương mại để công tác ủy thác tư pháp về thi hành phán quyết trọng tài có yếu tố nước ngoài được thực hiện thuận lợi qua đó nâng cao chất lượng thi hành phán quyết trọng tài.
Chủ trì: Bộ Tư pháp
Phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Thời gian hoàn thành: Năm 2022
2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trọng tài thương mại nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, hiệu quả của trọng tài trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại; xây dựng chương trình đào tạo về pháp luật trọng tài thương mại, kỹ năng cho trọng tài viên 
a) Xây dựng chương trình tuyên truyền trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng về trọng tài thương mại, hòa giải thương mại dưới các hình thức: phổ biến kiến thức, giải đáp pháp luật, đưa tin, phân tích, bình luận chuyên sâu cho doanh nghiệp và các cá nhân
Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp
Cơ quan phối hợp: Bộ Thông tin và truyền thông, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam 

Thời gian hoàn thành: Hàng năm

b) Biên soạn, phát hành tài liệu (cẩm nang pháp luật, sách hỏi đáp…) để phục vụ các hoạt động tuyên truyền về trọng tài thương mại
Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp

Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao và cơ quan, tổ chức liên quan
Thời gian hoàn thành: Năm 2020
c) Khuyến nghị các cơ sở đào tạo nghiên cứu, bổ sung giáo trình và môn học riêng về các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế ngoài tòa án (Alternative dispute resolution) trong đó có trọng tài thương mại trong hệ thống các môn học tự chọn của sinh viên (ngành luật, kinh tế, quản trị kinh doanh, thương mại của các trường đại học và các cơ sở đào tạo nghề luật sư, thẩm phán, doanh nhân...) 
Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam
Thời gian hoàn thành: Năm 2020
d) Xây dựng chương trình giảng dạy về kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại cho trọng tài viên

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp 
Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, các Trung tâm trọng tài

Thời gian hoàn thành: Năm 2020
3. Nâng cao tính chuyên nghiệp, năng lực đội ngũ trọng tài viên trong giải quyết tranh chấp thương mại trong nước và tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài, hoàn thiện kỹ năng cho trọng tài viên, xây dựng quy tắc đạo đức trọng tài viên, nâng cao năng lực của các trung tâm trọng tài
a) Tổ chức tập huấn chuyên sâu về kỹ năng của trọng tài viên (Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ kiện, kỹ năng áp dụng pháp luật nước ngoài, rà soát điều khoản trọng tài, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, kỹ năng thu thập chứng cứ, mời giám định viên; kỹ năng hòa giải trong tố tụng trọng tài, kỹ năng tổ chức các phiên họp, kỹ năng hỏi của trọng tài viên, kỹ năng soạn thảo phán quyết trọng tài, quy tắc đạo đức của trọng tài viên…) và kinh nghiệm trong giải quyết các tranh chấp thương mại

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp
Cơ quan phối hợp: Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam
Thời gian hoàn thành: Hàng năm
b) Nghiên cứu các chương trình hợp tác quốc tế để tổ chức cho trọng tài viên học hỏi kinh nghiệm nước ngoài; nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của trung tâm trọng tài và trọng tài viên; khuyến khích các trọng tài viên Việt Nam tham gia các tổ chức xã hội nghề nghiệp của Trọng tài viên quốc tế, tham gia diễn đàn quốc tế về trọng tài (tập huấn, hội nghị, hôi thảo quốc tế và khu vực…)
Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp

Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, các cơ quan, tổ chức có liên quan, các tổ chức trọng tài thương mại

Thời gian hoàn thành: Hàng năm
c) Xây dựng tổ chức trọng tài thương mại chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả thông qua việc nâng cao năng lực quản trị, điều hành tổ chức trọng tài thương mại, đào tạo bồi dưỡng và phát triển đội ngũ trọng tài viên, đầu tư trang bị cơ sở vật chất, quảng bá hoạt động của tổ chức.

Cơ chủ trì: Trung tâm trọng tài 

Thời gian hoàn thành: Hàng năm
đ) Lựa chọn từ 1 dến 2 Trung tâm trọng tài giải quyết nhiều tranh chấp thương mại trong nước và có yếu tố nước ngoài, ban hành nhiều phán quyết trọng tài và có đội ngũ trọng tài trong nước và nước ngoài có trình độ chuyên môn cao, thông thạo ngoại ngữ, có uy tín với doanh nghiệp để có chính sách hỗ trợ; nghiên cứu chính sách hỗ trợ chi phí thuê, miễn, giảm tiền thuê đất xây dựng trụ sở Trung tâm trọng tài, quảng bá hoạt động trọng tài, khuyến khích cơ quan, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trọng tài trong việc giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư (tranh chấp giữa các cơ quan của Chính phủ và nhà đầu tư nước ngoài…) tại địa phương  
Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có trụ sở của các Trung tâm trọng tài

Cơ quan phối hợp: Bộ Tài chính, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Thời gian hoàn thành: Năm 2022
e) Nghiên cứu miễn thị thực cho trọng tài viên nước ngoài tham gia giải quyết tranh chấp thương mại tại Trung tâm trọng tài tại Việt Nam

Cơ quan chủ trì: Bộ Công an

Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, Trung tâm trọng tài

Thời gian  hoàn thành: Năm 2020

4. Nâng cao chất lượng xét xử trọng tài, thi hành phán quyết trọng tài, công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
a) Nâng cao chất lượng phán quyết trọng tài đảm bảo phán quyết được tuyên cụ thể, chính xác, rõ ràng, dễ thi hành.

Cơ quan chủ trì: Trung tâm trọng tài 
Thời gian hoàn thành: Hàng năm
b) Công bố một phần phán quyết trọng tài, xây dựng điều khoản trọng tài mẫu, các phán quyết trọng tài mẫu 
Cơ quan chủ trì: Trung tâm trọng tài

Cơ quan phối hợp: cá nhân, tổ chức liên quan
Thời gian hoàn thành: Hàng năm
c) Có chính sách thu hút, khuyến khích luật sư nước ngoài tham gia tranh tụng trọng tài

Cơ quan chủ trì: Trung tâm trọng tài

Cơ quan phối hợp: cá nhân, tổ chức liên quan.

Thời gian hoàn thành: Hàng năm
5. Tăng cường chất lượng hoạt động hỗ trợ của Tòa án, cơ quan thi hành án đối với hoạt động tố tụng trọng tài theo quy định của Luật trọng tài thương mại và Luật thi hành án dân sự
a) Tăng cường hiệu quả các biện pháp hỗ trợ của Tòa án đối với trọng tài theo Luật trọng tài thương mại như: chỉ định, thay đổi trọng tài viên đối với trọng tài vụ việc; xem xét thỏa thuận trọng tài, thẩm quyền giải quyết tranh chấp của Hội đồng trọng tài; triệu tập người làm chứng, thu thập chứng cứ; áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; giải quyết yêu cầu hủy phán quyết của trọng tài, đăng ký trọng tài vụ việc
Cơ quan chủ trì: Tòa án nhân dân tối cao

Cơ quan phối hợp:  Trung tâm trọng tài

Thời gian hoàn thành: Năm 2022
b) Xây dựng quy chế phối hợp giữa Tòa án và cơ quan thi hành án về hỗ trợ hoạt động trọng tài thương mại, công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp

Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao

Thời gian hoàn thành: Năm 2022
c) Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động thi hành phán quyết trọng tài, đảm bảo các phán quyết trọng tài đã có hiệu lực pháp lý được thi hành trên thực tế, công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp 
Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao

Thời gian hoàn thành: Hàng năm
d) Tăng cường cơ chế thông tin, trao đổi, quản lý và giám sát đối với vụ việc liên quan đến trọng tài thương mại tại các Tòa án thông qua báo cáo thường xuyên
Cơ quan chủ trì: Tòa án nhân dân tối cao

Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, các Trung tâm trọng tài

Thời gian hoàn thành: Hàng năm
6. Phân công, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ thẩm phán chuyên sâu về lĩnh vực trọng tài để giải quyết các vụ việc trong lĩnh vực trọng tài thương mại (trọng tài trong nước, công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài); xây dựng án lệ liên quan đến hủy phán quyết trọng tài, công nhận và cho thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài
a) Phân công cho đội ngũ thẩm phán chuyên sâu về lĩnh vực trọng tài tại các Tòa kinh tế giải quyết các vụ việc trong lĩnh vực trọng tài thương mại (trọng tài trong nước, công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam)
Cơ quan chủ trì: Tòa án nhân dân tối cao

Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, các cơ quan tổ chức liên quan

Thời gian hoàn thành: Năm 2022
b) Tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ thẩm phán có trình độ chuyên sâu về hoạt động trọng tài thương mại

Cơ quan chủ trì: Tòa án nhân dân tối cao, Tòa kinh tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, các cơ quan tổ chức liên quan

Thời gian hoàn thành: Hàng năm
c) Xây dựng án lệ liên quan đến hủy phán quyết trọng tài, công nhận và cho thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài
Cơ quan chủ trì: Tòa án nhân dân tối cao

Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, các cơ quan tổ chức liên quan

Thời gian hoàn thành: Năm 2022
7. Phân công, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ kiểm sát viên chuyên sâu về lĩnh vực trọng tài (trọng tài trong nước, công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài)
a) Phân công đội ngũ kiểm sát viên chuyên sâu về lĩnh vực trọng tài 
Cơ quan chủ trì: Việt Kiểm sát nhân dân tối cao

Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, các cơ quan tổ chức liên quan

Thời gian hoàn thành: Năm 2022

b) Tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ kiểm sát viên có trình độ chuyên sâu về hoạt động trọng tài thương mại

Cơ quan chủ trì: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, các cơ quan tổ chức liên quan

Thời gian hoàn thành: Hàng năm
8. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trọng tài thương mại

a) Tổ chức hội nghị, tọa đàm với các tổ chức trọng tài thương mại để nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động nhằm có giải pháp tháo gỡ hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ
Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp 

Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công thương, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, Bộ Tài chính, Liên đoàn luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam và các Trung tâm trọng tài

Thời gian hoàn thành: Hàng năm

b) Nghiên cứu xây dựng Đề án thành lập Hiệp hội trọng tài  Việt Nam; xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trọng tài viên

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp

Cơ quan phối hợp: các Trung tâm trọng tài, cơ quan Bộ, ngành, tổ chức liên quan.

Thời gian hoàn thành: Năm 2022
c) Tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp 

Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao 

Thời gian hoàn thành: Hàng năm
d) Tăng cường hợp tác quốc tế về trọng tài thương mại

Nghiên cứu các chương trình hợp tác với một số tổ chức trọng tài lớn trong khu vực và quốc tế để tổ chức cho trọng tài viên học hỏi kinh nghiệm nước ngoài. 

đ) Đánh giá, xếp hạng Trung tâm trọng tài, trọng tài viên nhằm khuyến khích hoạt động trọng tài phát triển
Đến năm 2023, thực hiện tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án và tuyên dương, khen thưởng trọng tài viên, tổ chức trọng tài thương mại và cá nhân, tổ chức liên quan có thành tích đóng góp vào sự phát triển hoạt động trọng tài thương mại.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và đào tạo, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao chủ trì theo đúng thời gian quy định và thông báo kết quả cho Bộ Tư pháp khi kết thúc hoạt động.

Các bộ, ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp theo đề nghị của các cơ quan chủ trì các hoạt động nêu tại Đề án.

2. Bộ Tư pháp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện Đề án; định kỳ sơ kết và tổng kết báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Đề án.

3. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai, thực hiện Đề án.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Kinh phí tập huấn, bồi dưỡng theo Quyết định này được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước, kết hợp với các nguồn huy động khác (nếu có).

Kinh phí cho các hoạt động khác theo Quyết định này được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho các bộ, ngành, địa phương.

Hàng năm, các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm lập dự toán kinh phí cho các hoạt động được giao theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

2. Bộ Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động của Đề án được phê duyệt theo pháp luật về ngân sách nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
	Nơi nhận: 

- Như Điều 3;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, PL. 
	THỦ TƯỚNG




 Nguyễn Xuân Phúc


PHỤ LỤC 1. KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƯỚC TRONG VIỆC HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÀI

	Quốc gia
	Thuế thu nhập*
	Thuế giá trị gia tăng*
	Quy chế nhập cảnh/thị thực
	Nguồn

	Singapore
	Miễn thuế thu nhập theo quy chế đặc biệt.

Thu nhập của trọng tài viên là người không cư trú từ hoạt động trọng tài được tiến hành ở Singapore trong khoảng thời gian từ ngày 3/5/2002 đến ngày 31/3/2020 được miễn thuế thu nhập nếu đáp ứng các điều kiện do pháp luật quy định. Chế độ miễn thuế áp dụng đối với tất cả các trọng tài viên là người không cư trú được chỉ định làm trọng tài viên cho các vụ việc trọng tài được điều chỉnh bởi Luật Trọng tài hoặc Luật Trọng tài quốc tế, hoặc sẽ được điều chỉnh bởi 1 trong 2 luật trên nếu địa điểm tiến hành trọng tài ở Singapore. Ngân sách năm 2015 đã ấn định ngày xem xét lại quy định trên là ngày 31/3/2020 để bảo đảm rằng tính phù hợp của quy định miễn thuế được định kỳ xem xét lại. Ngoài ra cũng có chế độ ưu đãi về thuế dành cho hoạt động trọng tài đối với các công ty luật. 
	Miễn thuế. Các trọng tài viên là người không cư trú được miễn thuế hàng hóa và dịch vụ theo quy chế đặc biệt (được giải thích ở cột bên trái)


	Quy chế đặc biệt.

Với những ngoại lệ hẹp trong một số trường hợp nhất định, người không cư trú  có thể cung cấp các dịch vụ trọng tài hoặc hòa giải ở Singapore trong thời gian tối đa là 90 ngày mà không cần có giấy phép làm việc. Quy chế này cũng áp dụng cho cố vấn pháp lý và các dịch vụ tư vấn chuyên môn khác (như người phiên dịch, người ghi chép biên bản)


	Cơ quan Thuế vụ Singapore https://www.iras.gov.sg
GAR: Trọng tài Thương mại 2017 (Singapore), http://globalarbitrationreview.com/jurisdiction/1004606/singapore
Bộ Tài chính Singapore: http://www.mof.gov.sg/Policies/Tax-Policies/Goods-and-Services-Tax

	Hồng Kông 
	Không được miễn thuế.

Một công ty hoặc cá nhân là người không cư trú có thu nhập phát sinh từ một nguồn của Hồng Công, từ việc cung cấp dịch vụ hoặc thực hiện công việc ở Hồng Công, có trách nhiệm nộp thuế ở Hồng Công. Khi một công ty hoặc cá nhân là người cư trú ở Hồng Công thanh toán một số khoản tiền cụ thể cho một thực thể không cư trú về các dịch vụ được cung cấp ở Hồng Công, một phần của khoản thanh toán này phải được giữ lại (thuế khấu trừ) và nộp cho Cơ quan Thuế vụ Hồng Công.
	Không áp dụng (ở Hồng Công không có thuế giá trị gia tăng)
	Không có quy chế đặc biệt.

Trọng tài viên phải tuân thủ các quy định chung về nhập cảnh, trong đó có thể bao gồm quy định về xin thị thực công tác ngắn hạn hoặc dài hạn (thị thực này được cấp tương đối dễ dàng).


	Cơ quan Thuế vụ Hồng Công, http://www.ird.gov.hk/eng/paf/bus_pft_tsp.htm
Cơ quan xuất nhập cảnh Hồng Công, http://www.immd.gov.hk/eng/
 

	Anh
	Không được miễn thuế.

Quy tắc chung là người không cư trú ở Anh (tức là có mặt ở Anh ít hơn 183 ngày trong năm tính thuế) không cần phải nộp thuế đối với thu nhập phát sinh ở nước ngoài nhưng phải nộp thuế đối với thu nhập phát sinh ở Anh.
	Không được miễn thuế.

Nhìn chung, dịch vụ trọng tài được cung cấp ở Anh cho một bên đủ điều kiện được coi là khách hàng doanh nghiệp (được đăng ký hoặc nên đăng ký thuế giá trị gia tăng) phải chịu thuế giá trị gia tăng (quy tắc “nơi cung cấp dịch vụ”).
	Không có quy chế đặc biệt.

Tùy thuộc vào quốc tịch, trọng tài viên phải tuân thủ các quy định chung về nhập cảnh, trong đó có thể bao gồm quy định về xin thị thực và giấy phép làm việc.


	GAR: Trọng tài Thương mại 2017 (Anh và xứ Wales), http://globalarbitrationreview.com/jurisdiction/1000187/england-&-wales
Chính phủ Anh: https://www.gov.uk/tax-foreign-income/paying-tax

	Thụy Sĩ
	Miễn thuế theo quy chế chung.

Không có quy chế riêng về thuế theo pháp luật Thụy Sĩ khi một người không cư trú ở Thụy Sĩ hoạt động với tư cách trọng tài viên. 


	Miễn thuế. 

Ngày 1/1/2010, Luật sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng có hiệu lực. Luật này quy định rằng các dịch vụ trọng tài được cung cấp ở Thụy Sĩ (bất kể trọng tài viên đến từ nước nào) được miễn thuế giá trị gia tăng ở Thụy Sĩ và không được tính vào thuế đầu vào/chi phí kèm theo.

Các trọng tài viên được đăng ký vì mục đích nộp thuế giá trị gia tăng được phép từ bỏ quyền miễn thuế để họ có thể được hoàn thuế giá trị gia tăng đã nộp cho các chi phí kèm theo (không bao gồm trong quy định miễn thuế). Nếu các bên tranh chấp trong vụ việc trọng tài được thành lập ở ngoài lãnh thổ Thụy Sĩ, dịch vụ trọng tài tương ứng sẽ nằm ngoài phạm vi thuế giá trị gia tăng của Thụy Sĩ (nhưng có thể phải chịu thuế giá trị gia tăng nước ngoài).
	Không có quy chế đặc biệt.

Tùy thuộc vào quốc tịch, trọng tài viên phải tuân thủ các quy định chung về nhập cảnh, trong đó có thể bao gồm quy định về xin thị thực và giấy phép làm việc.


	Bản tin Hiệp hội Trọng tài Thụy Sĩ (ASA) Quyển 28, số 1 năm 2010, https://www.walderwyss.com/publications/659.pdf
GAR: Trọng tài Thương mại 2017 (Thụy Sĩ), http://globalarbitrationreview.com/jurisdiction/1000208/switzerland


	Malaysia
	
	Chính phủ Malaysia gần đây đã thông qua các sửa đổi đối với Luật (sửa đổi) về Nghề Luật năm 2013, cùng với Bộ Quy tắc Nghề Luật (cấp phép cho các công ty hợp danh quốc tế và các công ty luật nước ngoài đủ điều kiện và đăng ký luật sư nước ngoài) năm 2014. Quy định sửa đổi này cuối cùng đã cho phép các chuyên gia pháp lý nước ngoài được tham gia tố tụng trọng tài ở Malaysia, và miễn thuế khấu trừ đối với thù lao trọng tài cho các trọng tài viên nước ngoài. Nguồn: CIArb, http://ciarb.org.my/ymg/2015-04-winner.php
	
	


* Các hiệp định về tránh đánh thuế hai lần có thể quy định chế độ thuế với mức ưu đãi cao hơn. 
PHỤ LỤC 2  DANH SÁCH TRUNG TÂM TRỌNG TÀI VÀ TRỌNG TÀI VIÊN CỦA CẢ NƯỚC (đến ngày 31/8/2017)

Tổng số trung tâm trọng tài : 21 ; Tổng số trọng tài viên : 480

	STT
	Tên tổ chức trọng tài
	Tên viết tắt
	Chủ tịch Trung tâm
	Tổng số trọng tài viên
	Địa chỉ liên hệ

	1. 
	Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam
	VIAC
	Trần Hữu Huỳnh
	144
	Số 9, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

	2. 
	Trung tâm trọng tài thương mại Á Châu

· 
	ACIAC
	Trần Quang Mỹ
	37
	Tầng 3, số 37 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội

	3. 
	Trung tâm trọng tài Thương mại Đông Dương
	ITAC
	1. Lê Văn Mậu


	35
	Số 40A phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

	4. 
	Trung tâm trọng tài thương mại Công Lý Việt Nam
	VIETJAC
	2. Trịnh Xuân Chuyền
	05
	Số 7/149 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

	5. 
	Trung tâm trọng tài Thủ Đô
	CAC
	3. Trần Văn Thi
	05
	Số 8, ngõ 5 phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

	6. 
	Trung tâm trọng tài thương mại Thăng Long
	TLAC
	4. Trần Thị Thúy
	05
	P2513 Hei Tower, số 1 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

	7. 
	Trung tâm trọng tài thương mại Đông Nam Á
	SEAAC
	Nguyễn Hoàng Minh
	5
	số 194, đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội


      DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TRỌNG TÀI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, CẦN THƠ, ĐĂK LẮK 

	STT
	Tên tổ chức trọng tài
	Tên viết tắt
	Chủ tịch Trung tâm
	Tổng số trọng tài viên
	Địa chỉ liên hệ

	8. 
	Trung tâm trọng tài quốc tế Thái Bình Dương 
	PIAC
	Nguyễn Đăng Trừng
	78
	Số 39 Đường số 5 Cư xá Bình Thới, P.8, Q. 11, TP. Hồ Chí Minh 

Fax: 083.9140587; Email: piac.vnn@gmail.com; Website:www.piac.com.vn

	9. 
	Trung tâm trọng tài thương mại Tài chính
	FCCA
	Nguyễn Thị Kim Vinh
	6
	215/42 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh,Thành phố Hồ Chí Minh

	10. 
	Trung tâm trọng tài thương mại Tài chính Ngân hàng Việt Nam
	VIFIBAR
	Lê Thiết Hùng
	9
	Phòng 3, Lầu 7, tòa nhà TKT tower số 569-573 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	11. 
	Trung tâm trọng tài thương mại Thành phố Hồ Chí Minh

· 
	TRACENT
	Nguyễn Văn On
	27
	 tầng 11, tòa nhà 224 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ chí Minh từ ngày 2/10/2017)



	12. 
	Trung tâm trọng tài thương mại Nam Việt
	NVCAC
	5. Đồng Anh Tuấn
	05
	Số 63 Đông Hồ, Phường 8, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

	13. 
	Trung tâm trọng tài thương mại Toàn cầu
	GCAC
	6. Đặng Xuân Minh
	19
	số 182 Hồ Văn Huê (Phòng 3.2). phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh



	14. 
	Trung tâm trọng tài thương mại Sài Gòn
	SCAC
	7. Nguyễn Minh Thuận
	05
	Số 87 T1 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

	15. 
	Trung tâm trọng tài thương mại Liên Minh
	ACAC
	8. Trần Tuấn Giang
	05
	436B/56 Đường Ba tháng Hai, phường 12, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

	16. 
	Trung tâm trọng tài thương mại Luật gia Việt Nam
	VLCAC
	9. Nguyễn Văn Hậu
	59
	Số 163/18 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh



	17. 
	Trung tâm trọng tài tài chính Việt 
	VFA
	10. Mai Long Định
	5
	P.601, tầng 6, số 248-250 Nguyễn Đình Chiều, Phường, quận 3, tp Hồ Chí Minh



	18. 
	Trung tâm trọng tài

 Gia Định 
	GDAC
	11. Nguyễn Duy Hưng
	5
	số 43 đường số 5 KDC Conic, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

	19. 
	Trung tâm trọng tài thương mại Cần Thơ

· 
	CCAC
	Lê Văn Cường
	11
	296 đường 30/4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

	20. 
	Trung tâm trọng tài Phía Nam
	STAC
	Hoàng Thế Cường
	5
	số 506-508-510 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 



	21. 
	Trung tâm trọng tài Thịnh Trí
	TTCAC
	Hoàng Xuân Đoàn 
	5
	Số 4 Trần Quang Diệu, Phường 13, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh


PHỤ LỤC 3. HỖ TRỢ CỦA TÒA ÁN ĐỐI VỚI TRUNG TÂM TRỌNG TÀI
	STT
	Nội dung hỗ trợ
	Số lượng
	Tòa án thực hiện

	1. 
	Số lượng phán quyết trọng tài bị hủy, lý do hủy
	07
	1. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ra 03 Quyết định hủy 03 phán quyết Trọng tài của Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam với các lý do lần lượt như sau:

- Vụ thứ nhất: hủy vì Hội đồng Trọng tài vi phạm điểm b khoản 2 Điều 68 Luật trọng tài thương mại (Hội đồng Trọng tài không giải quyết khiếu nại về thẩm quyền); vi phạm nguyên tắc tuân thủ pháp luật theo Điều 11 Bộ luật dân sự năm 2005 (chấp nhận yêu cầu bồi thường không đúng quy định tại Điều 303 Luật thương mại Việt Nam năm 2005);

- Vụ thứ hai: hủy vì Hội đồng Trọng tài vi phạm các nguyên tắc cơ bản, không chấp nhận yêu cầu hoãn phiên họp của Bị đơn;

- Vụ thứ ba: hủy vì Hội đồng Trọng tài vi phạm các nguyên tắc cơ bản, không chấp nhận yêu cầu hoãn phiên họp của Bị đơn.

2. Tòa án Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra 03 Quyết định hủy 03 phán quyết Trọng tài của Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam với các lý do lần lượt như sau:

- Vụ thứ nhất: hủy vì không có thỏa thuận trọng tài; Hội đồng trọng tài không giải quyết khiếu nại về thẩm quyền trước khi xem xét nội dung vụ tranh chấp; vi phạm thời hạn gửi Phán quyết;

- Vụ thứ hai: hủy vì Hội đồng trọng tài chỉ gửi Thông báo về phiên họp giải quyết tranh chấp, không phải Giấy triệu tập theo luật định; nội dung tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Hội đồng Trọng tài;

- Vụ thứ ba: huỷ vì không có thỏa thuận trọng tài.

3. Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ ra Quyết định hủy phán quyết Trọng tài của Trung tâm Trọng tài thương mại Cần Thơ, vì lý do không có thỏa thuận trọng tài hoặc thỏa thuận trọng tài vô hiệu (điểm a khoản 2 Điều 68 Luật trọng tài thương mại)

	2. 
	Số lượng phán quyết trọng tài không bị hủy
	20
	Trong đó:

- Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội: 03 vụ;

- Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: 17 vụ.

	3. 
	Tòa án không chấp nhận đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài
	03
	Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

	4. 
	Đình chỉ giải quyết
	03
	Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

	5. 
	Số lượng phán quyết trọng tài vụ việc được đăng ký tại Tòa án
	0
	

	6. 
	Số lượng yêu cầu giải quyết khiếu nại quyết định của Hội đồng trọng tài về thỏa thuận trọng tài vô hiệu, thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được
	Số lượng yêu cầu được Tòa án giải quyết
	10
	Trong đó:

- Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội: 02 yêu cầu;

- Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: 08 yêu cầu.

	7. 
	
	Số lượng yêu cầu không được Tòa án giải quyết
	01
	Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

	8. 
	Số lượng yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ
	Số lượng yêu cầu được Tòa án thực hiện
	01
	Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

	9. 
	
	Số lượng yêu cầu không được Tòa án thực hiện
	01
	Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

	10. 
	Số lượng yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
	Số lượng yêu cầu được Tòa án chấp nhận
	14
	- Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre đã thụ lý ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cho 01 yêu cầu;

- Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã thụ lý ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cho 03 yêu cầu;

- Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã thụ lý ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cho 01 yêu cầu;

- Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cho 09 yêu cầu;

	11. 
	
	Số lượng yêu cầu không được Tòa án chấp nhận
	01
	Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng

	12. 
	Số lượng yêu cầu Tòa án triệu tập người làm chứng
	Số lượng yêu cầu được Tòa án thực hiện
	0
	

	13. 
	
	Số lượng yêu cầu không được Tòa án thực hiện
	0
	


PHỤ LỤC 4. TÌNH HÌNH BAN HÀNH VÀ THỰC THI PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI CỦA CÁC TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

(Từ 01/01/2011 đến 31/12/2015)

	STT
	Trung tâm trọng tài
	Số lượng phán quyết trọng tài ban hành
	Số lượng quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên
	Số lượng phán quyết trọng tài bị hủy
	Số lượng phán quyết trọng tài các bên tự nguyện thi hành
	Số lượng phán quyết trọng tài phải cưỡng chế thi hành

	1
	Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC)
	223
	16
	6
	0
	0

	2
	Trung tâm trọng tài thương mại Đông Dương (ITAC)
	1139
	0
	0
	176
	0

	3
	Trung tâm trọng tài thương mại Cần Thơ (CCAC)
	11
	0
	1
	6
	1

	4
	Trung tâm trọng tài thương mại Á Châu (ACIAC)
	2
	0
	0
	0
	2

	5
	Trung tâm trọng tài thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (TRACENT)
	306
	1
	0
	69
	222

	6
	Trung tâm trọng tài thương mại Tài chính Ngân hàng Việt Nam (VIFIBAR)
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Trung tâm trong tài thương mại Tài chính (FCCA)
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Trung tâm trọng tài quốc tế Thái Bình Dương (PIAC)
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Trung tâm trọng tài thương mại Sài Gòn
	150
	0
	0
	0
	0

	10
	Trung tâm trọng tài thương mại Nam Việt
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Trung tâm trọng tài thương mại Toàn Cầu
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng cộng
	1831
	17
	7
	245
	225
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